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NĂM  HỌC 1920

	Câu 1: Loại có sẵn trong tự nhiên như quặng trong lòng đất, tôm cá dưới sông biển là yếu tố nào dưới đây?

	    A. Tư liệu lao động.
	    B. Phương tiện lao động.

	    C. Công cụ lao động.
	    D. Đối tượng lao động.

	Câu 2: Đâu là chức năng của tiền tệ trong các thước đo dưới đây?

	    A. Giá cả.
	    B. Kinh tế.
	    C. Thị trường.
	    D. Giá trị.

	Câu 3: Để có nhà ở, thức ăn, phương tiện đi lại con người phải lao động là thể hiện nội dung nào sau đây của sản xuất của cải vật chất?

	    A. Ý nghĩa.
	    B. Phương hướng.
	    C. Vai trò.
	    D. Nội dung.

	Câu 4: Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của

	    A. đời sống.
	    B. xã hội.
	    C. tình cảm
	    D. nhận thức.

	Câu 5: Bác A trồng rau ở khu vực Từ Hồ. Bác mang rau vào khu vực thị trấn Yên Mỹ để bán vì giá cả ở đó cao hơn. Vậy hành vi của bác A chịu tác động nào của quy luật giá trị?

	    A. Phân hóa giàu, nghèo.
	    B. Tăng năng suất lao động.

	    C. Điều tiết trong sản xuất.
	    D. Điều tiết trong lưu thông.

	Câu 6: Một sản phẩm chỉ trở thành hàng hóa khi thỏa mãn điều kiện nào dưới đây?

	    A. Là sản phẩm của tự nhiên.
	    B. Được đem cho, biếu.

	    C. Được đem ra dùng.
	    D. Được đem mua bán.

	Câu 7: Hộ ông T và ông K cùng trồng thanh long, nhưng khi bán cho thương lái thì ông T luôn nhận được giá cao hơn vì trái to đẹp và vị ngon hơn của ông K. Sự khác nhau về giá bán của hai người là do sự khác nhau của yếu tố nào sau đây?

	    A. Giá trị của hàng hóa.

	    B. Giá trị sử dụng của hàng hóa.

	    C. Thời gian lao động ra hàng hóa.

	    D. Giá trị lao động kết tinh trong hàng hóa.

	Câu 8: Tất cả các lao đối tượng lao động, dù trực tiếp hay gián tiếp đều

	    A. có nguồn gốc từ tự nhiên.
	    B. có sự tác động của con người.

	    C. do con người sáng tạo ra.
	    D. có những công dụng nhất định.

	Câu 9: H là người có sức khỏe tốt và có trình độ chuyên môn cao. Điều này là biểu hiện của yếu tố nào dưới đây?

	    A. Tư liệu lao động.
	    B. Lao động.
	 C. Đối tượng lao động.
	    D. Sức lao động.

	Câu 10: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, “cạnh tranh” được dúng để nói đến

	 A. cạnh tranh sản xuất.
	    B. cạnh tranh kinh tế.
	    C. cạnh tranh giá trị.
	D. cạnh tranh hàng hóa.

	Câu 11: Sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó, được gọi là gì?

	    A. Cơ cấu kinh tế hợp lí.
	    B. Tăng trưởng kinh tế bền vững.

	    C. Tiến bộ xã hội.
	    D. Tăng trưởng kinh tế.

	Câu 12: Điều nào dưới ây không biểu hiện mục đích của cạnh tranh?

	    A. Giành thế về chất lượng.
	    B. Giành ưu thế về quản lí.

	    C. Giành ưu thế về khoa học.
	    D. Giành nguồn nguyên liệu.

	Câu 13: Khi trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền làm chức năng gì dưới đây?

	    A. Phương tiện cất trữ.
	    B. Phương tiện thanh toán.

	    C. Tiền tệ thế giới.
	    D. Phương tiện lưu thông.

	Câu 14: T và H cùng nhau đi xem kịch. Họ mua 2 chiếc vé, mỗi vé hết 100.000 đồng, mua nước ngọt hết 50.000 đ, gửi xe hết 10.000 đồng, còn lại 40.000 mua bắp rang. Trong trường hợp này số tiền họ phải trả cho hàng hóa dịch vụ là bao nhiêu?

	    A. 250.000.
	    B. 100.000.
	    C. 210.000.
	    D. 260.000.

	Câu 15: Toàn bộ sự vận động và phát triển mọi mặt của đời sống xã hội là do yếu tố nào dưới đây quyết định?

	    A. Nhà nước.
	    B. Tập thể.
	    C. Nhu cầu cá nhân.
	  D. Sản xuất vật chất.

	Câu 16: Đang là học sinh 11, sau mỗi buổi học M, N, H không tham gia giúp đỡ gia đình việc nhà. M lấy lí do bận học để ngủ, N lấy lí do bận học để chơi game, H nói bận học để đi chơi. K là bạn học cùng lớp đã góp ý cho M, N, H cần phải biết lao động giúp đỡ gia đình bằng những việc phù hợp nhưng M, N, H vẫn không chịu thay đổi. Những ai dưới đây không xác định đúng trách nhiệm của bản thân đối với gia đình trong việc phát triển kinh tế?

	    A. Các bạn M, N và H.
	    B. Các bạn M, N, H và K.

	    C. Các bạn M, N và K.
	    D. Các bạn H, M và K.

	Câu 17: Nếu là người sản xuất, em sẽ vận dụng nội dung và tác động của quy luật giá trị theo cách nào dưới đây để có lợi cho mình?

	    A. Tăng thời gian lao động cá biệt.
	    B. Tăng cường quảng cáo.

	    C. Giảm chi phí sản xuất.
	    D. Thuê thêm nhiều lao động.

	Câu 18: Hoạt động nào sau đây được coi là lao động?

	    A. Ong đang xây tổ.
	  B. H đang nghe nhạc.
	 C.Chim tha mồi về tổ.
	D.Anh B đang xây nhà.

	Câu 19: Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây?

	    A. Giá trị sử dụng và giá trị cá biệt.
	    B. Giá trị trao đổi và giá trị cá biệt.

	    C. Giá trị xã hội và giá trị trao đổi.
	    D. Giá trị và giá trị sử dụng.

	Câu 20: Công dụng của sản phẩm làm cho hàng hóa có yếu tố nào dưới đây?

	    A. Giá trị cá biệt.
	    B. Giá trị sử dụng.
	    C. Giá trị.
	    D. Giá trị trao đổi.

	Câu 21: Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người thì được gọi là gì?

	    A. Mục đích của lao động.
	    B. Mục tiêu của lao động.

	    C. Đối tượng lao động.
	    D. Sản phẩm lao động.

	Câu 22: Khi tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa là khi tiền thực hiện chức năng nào dưới đây?

	    A. Phương tiện lưu thông.
	    B. Thước đo giá cả.

	    C. Thước đo giá trị.
	    D. Phương tiện thanh toán.

	Câu 23: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định trong điều kiện sản xuất nào sau đây?

	    A. Đặc biệt.
	    B. Xấu.
	    C. Trung bình.
	    D. Tốt.

	Câu 24: Vật phẩm nào dưới đây không phải là tư liệu lao động của người thợ mộc?

	    A. Máy xẻ gỗ.
	    B. Máy dệt vải.
	    C. Máy bào gỗ.
	    D. Cưa gỗ.

	Câu 25: Quy luật giá trị quy định trong lưu thông tổng sản phẩm tổng giá cả hàng hóa phải có biểu hiện như thế nào?

	  A. Bé hơn tổng giá trị.
	    B. Khác tổng giá trị.
	 C.Lớn hơn tổng giá trị.
	  D. Bằng tổng giá trị.

	Câu 26: Xét đến cùng, sự vận động và phát triển của mọi mặt đời sống xã hội là do yếu tố nào dưới đây quyết định?

	    A. Nhà nước.
	    B. Nhu cầu của con người.

	    C. Tự nhiên.
	    D. Sản xuất vật chất.

	Câu 27: T ăn một bát phở và phải trả 50.000 đồng. Điều này có nghĩa là T đã mua yếu tố nào sau đây của hàng hóa?

	    A. Giá trị.
	    B. Giá cả.
	    C. Giá trị sử dụng.
	    D. Giá trị trao đổi.

	Câu 28: Anh A có tổng thu nhập hàng tháng là 30 triệu đồng. Anh bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 3 triệu đồng, số tiền còn lại anh dùng 14 triệu đồng để mua vàng cất trữ, 10 triệu đồng mua hàng hóa chi dùng trong gia đình, 3 triệu đồng anh tặng cho gia đình nội - ngoại. Trong trường hợp này số tiền anh A dùng làm phương tiện thanh toán là bao nhiêu?

	    A. 10 triệu.
	    B. 27 triệu.
	    C. 24 triệu.
	    D. 23 triệu.

	Câu 29: Nếu có 3.000.000đ, em sẽ lựa chọn cách làm nào dưới đây để đồng số tiền đó của mình có thể thực hiện chức năng lưu thông?

	    A. Dùng để kinh doanh.
	    B. Đút lợn để dành.

	    C. Biếu ông bà nội.
	    D. Dùng để mua quần áo.

	Câu 30: Điều nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?

	    A. Các chủ sở hữu là những đơn vị kinh tế liên kết.

	    B. Các chủ sở hữu có lợi ích kinh tế khác nhau.

	    C. Các chủ sở hữu là những đơn vị kinh tế độc lập.

	    D. Các chủ sở hữu có điều kiện sản xuất khác nhau.

	Câu 31: Các yếu tố nào dưới đây là  nhân tố cơ bản của thị trường?

	    A. Hàng hóa, giá cả, địa điểm mua bán.
	    B. Tiền tệ, giá cả, người mua, người bán.

	    C. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán.
	    D. Số lượng hàng hóa, tiền tệ, giá cả.

	Câu 32: Đối với thợ may, vật nào dưới đây là đối tượng lao động?

	    A. Máy may.
	    B. Vải.
	    C. Kim chỉ.
	    D. Áo, quần.

	Câu 33: Bác B nuôi được 20 con gà. Bác để ăn 3 con, cho con gái 2 con, biếu họ hàng 3 con. Số còn lại bác đem bán. Vậy đã có bao nhiêu con gà trở thành hàng hóa?

	    A. 12.
	    B. 17.
	    C. 20.
	    D. 15.

	Câu 34: Dọn dẹp nhà cửa, là biểu hiện của yếu tố nào sau đây?

	    A. Sức lao động.
	    B. Lao động.
	  C.Đối tượng lao động.
	    D. Tư liệu lao động.

	Câu 35: Điều nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

	    A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
	    B. Năng suất  động xã hội tăng lên.

	    C. Khai thác tối đa mọi nguồn lực.
	    D. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.

	Câu 36: Tất cả các loại đối tượng lao động, dù trực tiếp hay gián tiếp đều có nguồn gốc từ đâu?

	    A. Nhận thức.
	    B. Tự nhiên.
	    C. Xã hội.
	    D. Sáng tạo.

	Câu 37: Chị A đã trả cho ông H 700 triệu đồng để mua chiếc ô tô của ông N. Trong trường hợp này, chức năng nào của tiền tệ đã được thực hiện?

	    A. Phương tiện thanh toán.
	    B. Phương tiện lưu thông.

	    C. Phương tiện cất trữ.
	    D. Thước đo giá trị.

	Câu 38: Doanh nghiệp H mở rộng qui mô sản xuất góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, giảm tỉ lệ người thất. Việc làm của doanh nghiệp H thể hiện vai trò của phát triển kinh tế đối với?

	    A. Xã hội.
	    B. Tập thể.
	    C. Gia đình.
	    D. Nhà nước.

	Câu 39: Chị K đi chợ. Mua 2 con cá, mỗi con hết 100.000 đồng, mua nước ngọt hết 50.000 đ, gửi xe hết 10.000 đồng, còn lại 40.000 mua thịt. Trong trường hợp này số tiền chị K phải trả cho việc mua hàng cho hàng hóa là bao nhiêu?

	    A. 290.000.
	    B. 200.000.
	    C. 210.000.
	    D. 300.000.

	Câu 40: Toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất được gọi là gì?

	  A.Thành quả lao động.
	   B.Tinh thần lao động.
	   C. Năng lực lao động.
	    D. Sức lao động.


------ HẾT ------
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